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Câu 1: Tính chất dân tộc dân chủ nhân dân của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam
không thể hiện ở

A. nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng.
B. hình thức chính quyền thành lập sau cách mạng.
C. cách thức sử dụng bạo lực quần chúng cách mạng.
D. lực lượng tham gia cách mạng.

Câu 2:  Nội dung nào sau đây không góp phần giải thích cho đặc điểm quan trọng nhất của
cuộc cách mạng khoa học - công nghệ?

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
B. Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật.
C. Mọi phát minh kĩ thuật đều đi từ nghiên cứu khoa học.
D. Khoa học và kĩ thuật gắn bó chặt chẽ nhau.

Câu 3: Sau Chiến tranh lạnh, các nước lớn mâu thuẫn với nhau chủ yếu là do
A. tranh chấp nguồn năng lượng.
B. vấn đề thị trường, thuộc địa.
C. đối lập nhau về hệ tư tưởng.                            
D. việc thiết lập trật tự thế giới mới.

Câu 4: Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?
A. Chỉ có tính chất dân chủ. B. Không mang tính cách mạng. 
C. Không mang tính cải lương. D. Chỉ mang tính dân tộc. 

Câu 5:  Theo quyết định của Hội nghị Ianta, nước nào sẽ chiếm đóng Nhật Bản sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ.               B. Trung Quốc.
C. Anh.                   D. Liên Xô.                         

Câu 6: Vì sao phong trào dân chủ 1936 – 1939 có sự điều chỉnh về đường lối và phương pháp 
đấu tranh?

A. Hoàn cảnh thế giới và trong nước thay đổi so với trước.
B. Thực dân Pháp đàn áp dã man phong trào đấu tranh của nhân dân ta.
C. Tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn.
D. Sự nhạy bén với thời cuộc của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 7: “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định 
không chịu làm nô lệ...” Câu văn trên trích trong văn bản nào?

A. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.                     
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
C. Chỉ thị toàn dân kháng chiến.
D. Tuyên ngôn độc lập.                                                 

Câu 8: Sắp xếp các sự kiện theo trình tự thời gian:
1. Cao trào kháng Nhật cứu nước.   
2. Nhật xâm lược Đông Dương.  
3. Mặt trận Việt Minh ra đời.
4. Nhật đảo chính Pháp.

A. 4 – 1 – 3 –2. B. 3 – 4 – 2 – 1.             
C. 2 – 3 – 4 – 1.           D. 1 – 3 – 2 – 4.       
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Câu 9: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của
cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy” là nội dung của văn kiện nào dưới đây?

A. Lời kêu gọi nhân ngày thành lập Đảng.
B. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh.  
C. Lời  kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
D. Tuyên ngôn Độc lập.  

Câu 10: Trong chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp giai cấp tư sản ở
Việt Nam bị phân hóa thành tư sản dân tộc và

A. tư sản mại bản.  B. tư sản công thương.
C. tư sản thương nghiệp. D. tư sản công nghiệp. 

Câu 11: Điểm giống nhau trong chính sách đối ngoại của các đời Tổng thống Mĩ (từ Truman 
đến Nich xơn) là

A. theo đuổi « Chủ nghĩa lấp chỗ trống ».
B. ủng hộ « Chiến lược toàn cầu ».
C. xác lập một trật tự thế giới có lợi cho Mĩ.      
D. chuẩn bị tiến hành « Chiến tranh tổng lực ».      

Câu 12: Đâu là cơ quan ngôn luận của hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ?
A. Báo Đỏ.   B. Báo Người cùng khổ.
C. Báo Búa liềm.    D. Báo Thanh Niên.

Câu 13: Yếu tố  nào sau đây quyết định sự chuyển biến về chất trong phong trào yêu nước
Việt Nam những năm 20-30 của thế kỉ XX?

A. Giai cấp công nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.
B. Lí luận cách mạng giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.
C. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng.
D. Chủ nghĩa Mác thâm nhập vào phong trào công nhân.

Câu 14: Bài học cơ bản nào được rút ra từ kết quả việc giải quyết nạn đói sau Cách mạng 
tháng Tám 1945 của Đảng? 

A. Xây dựng hệ thống thủy lợi.
B. Triệt để thực hành tiết kiệm.                   
C. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất.
D. Đầu tư phát triển nông nghiệp.                 

Câu 15: Bài học nào được rút ra từ phong trào dân chủ 1936 – 1939 còn nguyên giá trị trong 
thời đại ngày nay?

A. Linh hoạt các phương pháp đấu tranh kinh tế, chính trị, ngoại giao.
B. Phương pháp tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh.
C. Chủ trương phát huy sức mạnh  đoàn kết dân tộc.
D. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào cách mạng nước ta.

Câu 16: Yếu tố cơ bản nào sau đây đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn sau Cách 
mạng tháng Tám 1945?

A. Truyền thống yêu nước của dân tộc.
B. Tinh thần đoàn kết toàn dân.            
C. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. 
D. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.           

Câu 17: Các tổ chức nào dưới đây đã tham dự Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản đầu
năm 1930?

A. Đông Dương Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
B. An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng.
D. Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng.

Trang 2/4 - Mã đề 501



Câu 18: Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi" vì
A. châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".            
B. phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh nhất .
C. tất cả các nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.
D. có 17 nước ở Châu Phi được trao trả độc lập.

Câu 19:  Thời cơ  “ngàn năm có một” của Cách mạng tháng Tám năm 1945 tồn tại  trong
khoảng thời gian nào?

A. Từ trước khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B. Từ sau khi Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
C. Từ trước khi Đức đầu hàng Đồng minh đến khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
D. Từ sau khi Đức đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

Câu 20: Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là
A. những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều.
B. nhu cầu phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á.
C. các nước Đông Nam Á gặp  nhiều khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước.
D. mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Câu 21: Từ những năm 80 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường số một thế 
giới về

A. ngoại tệ.  B. tài chính.        
C. dự trữ vàng.    D. kinh tế.

Câu 22:  Tư  tưởng cốt lõi của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Áí Quốc
soạn thảo là tư tưởng 

A. tự do và bình đẳng. B. bình đẳng và bác ái.
C. độc lập và tư do. D. tự do và dân chủ.  

Câu 23:  Khó khăn lớn nhất mà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải đối mặt sau Cách
mạng tháng Tám 1945 là gì?

A. Ngoại xâm và nội phản.            
B. Hơn 90% dân số mù chữ.
C. Nạn đói đe doạ nghiêm trọng. 
D. Ngân quỹ nhà nước trống rỗng. 

Câu 24:  Luận điểm nào sau đây đủ cơ sở để bác bỏ quan điểm của các sử gia phương Tây khi
họ cho rằng Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là một sự "ăn may"?

A. Tinh thần yêu nước của nhân dân là nhân tố quan trọng làm nên thắng lợi của cách mạng.
B. Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo là nhân tố quyết định đến thắng lợi của cách mạng.
C. Cách mạng thành công nhanh chóng là nhờ Đảng Cộng sản Đông Dương chớp được thời cơ.
D. Đối với một cuộc cách mạng, yếu tố chủ quan đóng vai trò quyết định đến thắng lợi. 

Câu 25: Một trong những nọi dung chủ yếu của chiến lược kinh tế hướng nội của các nước
sáng lập ASEAN là

A. lấy phát triển sản xuất làm chỗ dựa.
B. lấy nguồn vốn trong nước làm chỗ dựa.
C. lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa.
D. lấy thị trường ngoài nước làm chỗ dựa.

Câu 26: Mục tiêu đấu tranh trong giai đoạn 1936 - 1939 được Đảng xác định là 
A. Tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.
B. Độc lập dân tộc và người cày có ruộng.
C. Đánh đổ đế quốc - phát xít.   
D. Đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.

Câu 27: So với giai cấp công nhân quốc tế, công nhân Việt Nam có đặc điểm riêng nào sau
đây?

A. Bị giai cấp tư sản bóc lột.
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B. Bị ba tầng áp bức bóc lột.  
C. Làm việc tại những thành phố lớn.
D. Ra đời cùng lúc với giai cấp tư sản.   

Câu 28:  Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít
Nhật” được nêu ra trong văn kiện nào dưới đây?

A. Văn kiện Hội nghị toàn quốc của Đảng (14 15-8-1945).
B. Văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9-3-1945).
C. Văn kiện Đại hội Quốc dân Tân Trào (16 17-8-1945).
D. Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3-1945).

Câu 29: Biện pháp trước mắt để giải quyết nạn đói sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ
tịch Hồ Chí Minh kêu gọi nhân dân cả nước

A. xây dựng “Quỹ độc lập”. B. “nhường cơm sẻ áo”.
C. “Không một tấc đất bỏ hoang”. D. “Tăng gia sản xuất”.

Câu 30: Cơ quan nào dưới đây giữ vai trò trọng yếu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế
giới của tổ chức Liên hợp quốc?

A. Hội đồng Bảo an.       B. Toà án quốc tế.   
C. Đại hội đồng.    D. Hội đồng quản thác.

------ HẾT ------
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